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AF.65100  CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG 

CẦN CẨU 

Đơn vị tính : 1tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

 vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.651 Cốt thép móng, 

mố, trụ, mũ mố, 

mũ trụ cầu trên 

cạn bằng cần cẩu 

Vật liệu     

 Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

 Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

 Que hàn kg - 6,500 6,930 

  Nhân công 3,5/7 công 15,95 10,78 8,97 

  Máy thi công     

  Máy hàn 23 kW ca - 1,600 1,730 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

  Cần cẩu 16 t ca 0,120 0,090 0,080 

    10 20 30 

 

 

AF.65200 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG 

CẦN CẨU 

Đơn vị tính : 1tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.652 Cốt thép móng, 

mố, trụ, mũ mố, 

mũ trụ cầu dưới 

nước bằng cần cẩu 

Vật liệu     

Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

 Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

 Que hàn kg - 6,500 6,930 

  Nhân công 3,5/7 công 19,10 12,94 10,76 

  Máy thi công     

  Máy hàn 23 kW ca - 1,600 1,730 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

  Cần cẩu 25 t ca 0,060 0,060 0,040 

  Sà lan 200 t  ca 0,060 0,060 0,040 

  Sà lan 400 t ca 0,060 0,060 0,040 

  Tàu kéo 150 cv ca 0,012 0,012 0,010 

    10 20 30 
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AF.65400 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

≤ 10 ≤ 18 > 18 

AF.654 Cốt thép dầm 

cầu đổ tại chỗ, 

trên cạn bằng 

cần cẩu 

 Vật liệu         

   Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

   Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

     Que hàn kg  - 6,500 6,930 

     Nhân công 3,5/7 công 19,14 12,94 10,76 

     Máy thi công         

     Máy hàn 23 kW ca -  1,600 1,730 

     Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

     Cần cẩu 16 t ca 0,144 0,108 0,096 

    10 20 30 

 

 

 

 

AF.65500 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 

≤ 10mm ≤ 18mm > 18mm 

AF.655  Cốt thép dầm 

cầu đổ tại chỗ, 

dưới nước bằng 

cần cẩu 

  

Vật liệu     

 Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 6,500 6,930 

  Nhân công 3,5/7 công 22,92 15,52 12,92 

  Máy thi công     

  Máy hàn 23 kW ca - 1,600 1,730 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

  Cần cẩu 25 t ca 0,072 0,072 0,048 

  Sà lan 200 t ca 0,072 0,072 0,048 

  

Sà lan 400 t ca 0,072 0,072 0,048 

Tàu kéo 150 cv ca 0,024 0,014 0,012 

    10 20 30 
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AF.65600 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

≤ 10 ≤ 18 > 18 

AF.656 Cốt thép dầm 

cầu đổ tại chỗ, 

trên cạn bằng 

cần cẩu 

 Vật liệu         

   Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

   Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

     Que hàn kg  - 6,500 6,930 

     Nhân công 3,5/7 công 19,14 12,94 10,76 

     Máy thi công         

     Máy hàn 23 kW ca -  1,600 1,730 

     Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

     Cần trục tháp 15 t ca 0,122 0,092 0,082 

    10 20 30 

 

 

 

 

AF.65700 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 

≤ 10mm ≤ 18mm > 18mm 

AF.657  Cốt thép dầm 

cầu đổ tại chỗ, 

dưới nước bằng 

cần cẩu 

  

Vật liệu     

 Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 6,500 6,930 

  Nhân công 3,5/7 công 22,92 15,52 12,92 

  Máy thi công     

  

  

  

  

Máy hàn 23 kW ca - 1,600 1,730 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Cần trục tháp 25 t ca 0,058 0,058 0,038 

Sà lan 200 t ca 0,058 0,058 0,038 

Tàu kéo 150 cv ca 0,024 0,014 0,012 

    10 20 30 
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AF.66100 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU) 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 
Đơn vị 

Dầm đúc hẫng 

trên cạn 

Dầm đúc hẫng 

trên mặt nước 

AF.661 Cáp thép dự ứng  

lực dầm cầu đúc 

hẫng (kéo sau) 

Vật liệu    

Cáp thép kg 1.025 1.025 

 Đá cắt viên 6,700 6,700 

 Vật liệu khác % 2 2 

 Nhân công 4,0/7 công 28,00 32,00 

 Máy thi công    

 Cần cẩu 25 t ca 0,170 0,250 

 Tời điện 5 t ca 0,420 0,620 

  Máy cắt cáp 10 kW ca 3,300 3,300 

  Máy luồn cáp 15 kW ca 9,100 9,100 

  Máy bơm nước 20 kW ca 1,300 1,300 

  Máy nén khí 600m3/h ca 0,990 1,200 

  Sà lan 200 t ca - 0,660 

  Tàu kéo 150 cv ca - 0,330 

  Kích 250 t ca 3,300 3,800 

  Kích 500 t ca 3,300 3,800 

  Pa lăng xích 3 t ca 5,300 5,300 

  Máy khác % 1,5 1,5 

    10 20 
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AF.66200        CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU) 

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

 hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

AF.662 Cáp thép dự ứng 

lực kéo sau dầm 

cẩu đổ tại chỗ (kéo 

sau) 

 

 

 Vật liệu   

 Cáp thép kg 1.025 

  Đá cắt viên 6,700 

  Vật liệu khác % 2 

  Nhân công 4,0/7 công 25,20 

   Máy thi công   

   Cần cẩu 25 t ca 0,153 

   Tời điện 5 t ca 0,378 

   Máy cắt cáp 10 kW ca 2,970 

   Máy luồn cáp 15 kW ca 8,100 

   Máy bơm nước 20 kW ca 1,170 

   Máy nén khí 600m3/h ca 0,891 

   Kích 250 t ca 3,300 

   Kích 500 t ca 3,300 

   Máy khác % 1,5 

    10 
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AF.66500 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ (KÉO SAU) 

 Thành phần công việc: 

 Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật. 

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao). 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Silô 
Dầm, sàn 

nhà 

AF.665 Cáp thép dự ứng 

lực silô, dầm, sàn 

nhà (kéo sau) 

 Vật liệu    

 Cáp thép kg 1025 1025 

 Đá cắt viên 4,50 1,50 

 Vật liệu khác % 2 2 

 Nhân công 4,0/7 công 30,42 15,66 

 Máy thi công    

 Cần trục tháp 25 t ca 0,120 0,043 

 Vận thăng lồng 3 t ca 0,120 0,043 

 Máy cắt cáp 10 kW ca 3,160 1,330 

 Máy luồn cáp 15 kW ca 7,890 - 

 Máy nén khí 600m3/h ca 2,630 - 

 Kích 250 t ca 7,890 - 

 Kích 30 t ca - 1,670 

 Máy khác % 2 2 

    10 20 
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AF.67000 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc cốt thép, lắp dựng cốt thép theo yêu cầu kỹ 

thuật. 

 

AF.67100 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN 

Đơn vị tính :1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 18 > 18 

AF.671 Cốt thép cọc khoan 

nhồi, cọc, tường 

Barrette trên cạn 

Vật liệu    

Thép tròn kg 1.020 1.020 

 Dây thép kg 9,280 7,850 

 Que hàn kg 9,500 10,50 

 Vật liệu khác % 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 12,30 10,80 

  Máy thi công    

  Máy hàn 23 kW ca 2,370 2,620 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,160 

  Cần cẩu 25 t ca 0,130 0,120 

    10 20 
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AF.67200   CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

 hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 18 > 18 

AF.672 Cốt thép cọc khoan 

nhồi dưới nước 

Vật liệu    

Thép tròn kg 1.020 1.020 

  Dây thép kg 9,280 7,850 

  Que hàn kg 9,500 10,500 

  Vật liệu khác % 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 13,53 11,88 

  Máy thi công    

  Máy hàn 23 kW ca 2,370 2,620 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,160 

  Cần cẩu 16 t ca 0,070 0,060 

  Cần cẩu 25 t ca 0,150 0,140 

  Sà lan 200 t ca 0,150 0,140 

  Sà lan 400 t ca 0,150 0,140 

  Tàu kéo 150 cv ca 0,030 0,030 

     10 20 
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AF.68100 GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép cốt thép theo yêu cầu 

kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 18 > 18 

AF.681 Gia công cốt 

thép bê tông hầm 

Vật liệu    

  Thép tròn  kg 1.020 1.020 

    Que hàn kg 2,750 4,750 

    Vật liệu khác % 0,5 0,5 

    Nhân công 3,5/7 công 7,52 6,32 

    Máy thi công    

    Máy hàn 23 kW ca 0,600 1,050 

    Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,160 

    Máy khác % 2 2 

     10 20 

 

 

AF.68200 LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG 

AF.68300 LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM  

AF.68400 LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM 

Đơn vị tính: 1 tấn 

 

Mã 

hiệu 
  

Công tác 

xây dựng 

 

Thành phần  

hao phí 
  

 

Đơn 

vị 
  

Nền, tường 

hầm 
Vòm hầm Toàn tiết diện 

Đường kính cốt thép (mm) 

 18 > 18  18 > 18  18 > 18 

  Lắp dựng  

cốt thép: 

Vật liệu        

  Que hàn kg 9,050 8,950 9,950 9,840 10,95 10,83 

AF.682 Nền, 

tường 

hầm 

Dây thép kg 9,280 7,850 9,280 7,850 9,280 7,850 

  Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 2 

 Nhân công 3,5/7 công 17,34 16,49 31,18 29,39 23,58 22,47 

AF.683 Vòm  

hầm 
Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca 2,260 2,230 2,480 2,460 2,730 2,700 

AF.684 
Toàn tiết 

diện 

Máy nâng thuỷ 

lực 135 cv 
ca - - 0,100 0,100 0,100 0,100 

  Máy khác % 2 2 2 2 2 2 

        10 20 10 20 10 20 
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AF.68500 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG 

AF.68600 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG 

  Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Hầm đứng Hầm nghiêng 

Đường kính cốt thép (mm) 

 18 > 18  18 > 18 

 Lắp dựng cốt 

thép: 
Vật liệu      

 Que hàn  kg 28,150 20,65

0 

28,15

0 

20,650 

 Dây thép kg 9,280 7,850 9,280 7,850 

  Vật liệu khác % 2 2 2 2 

AF.685 Hầm đứng Nhân công 3,5/7 công 37,89 35,59 39,42 37,34 

 Máy thi công      

  Máy hàn 23 kW ca 6,250 4,590 6,250 4,590 

AF.686 Hầm nghiêng Tời điện 1,5 t ca 1,013 1,013 1,125 1,125 

 Máy khác % 2 2 2 2 

    10 20 10 20 

 

 

AF.68700 LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 18  18 

AF.687 Lắp dựng cốt 

thép cột trong  

hầm gian máy, 

gian biến thế 

Vật liệu    

  Que hàn kg 9,080 8,950 

  Dây thép kg 9,280 7,850 

  Vật liệu khác % 2 2 

    Nhân công 3,5/7 công 19,71 18,88 

    Máy thi công    

    Máy hàn 23 kW ca 2,260 2,230 

    Máy nâng thủy lực 135 cv ca 0,100 0,100 

    Máy khác % 2 2 

       10 20 
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AF.68800 LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN 

THẾ 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã hiệu 
Công tác 

 xây dựng 

Thành phần   

hao phí 
Đơn vị 

Đường kính cốt thép 

(mm) 

 18  18 

AF.688 Lắp dựng cốt 

thép dầm, sàn 

trong hầm 

gian máy, gian 

biến thế 

Vật liệu    

  Que hàn kg 9,950 9,840 

  Dây thép kg 9,280 7,850 

  Vật liệu khác % 2 2 

  Nhân công 3,5/7 công 26,25 25,17 

    Máy thi công    

    Máy hàn 23 kW ca 2,480 2,460 

    Máy nâng thủy lực 135 cv ca 0,100 0,100 

    Máy khác % 2 2 

       10 20 

 

 

 

AF.68900 LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT 

TRONG HẦM 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 

(mm) 

 18  18 

AF.689     Lắp dựng cốt 

thép bệ đỡ máy 

phát, buồng 

xoắn, ống hút 

trong hầm  

Vật liệu    

Que hàn kg 9,950 9,840 

Dây thép kg 9,280 7,850 

 Vật liệu khác % 2 2 

 Nhân công 3,5/7 công 32,73 30,86 

 Máy thi công    

 Máy hàn 23 kW ca 2,480 2,460 

 Máy nâng thủy lực 135 cv ca 0,100 0,100 

 Máy khác % 2 2 

    10 20 
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AF.69100 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN 

                        QUÁ ĐỘ36 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận 

chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.691 Gia công, lắp 

dựng cốt thép 

mặt đường, 

bản mặt cầu, 

bản quá độ 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 11,07 8,37 6,16 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

    10 20 30 

 

AF.69200 GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật 

liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: 1tấn 

 Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

 vị 

Thanh truyền 

lực khe co, 

khe giãn 

Thanh truyền 

lực khe dọc 

AF.692 Gia công thanh 

truyền lực 

Vật liệu    

  Thép tròn  ≤ 18mm kg - 1.020 

    Thép tròn  > 18mm kg 1.020 - 

    Vật liệu khác % 3 3 

    Nhân công 3,5/7 công 27,92 20,74 

    Máy thi công       

    Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,400 

    Máy khác % 5 5 

     10 20 

 

 
36 Định mức có mã hiệu AF.69100 đã được sửa đổi tên công tác theo quy định tại mục 26 Phụ lục I Thông tư số 

09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AF.70000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG 

Hướng dẫn áp dụng: 

Công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được định mức cho 1 tấn cốt 

thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các 

lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng 

cần cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

 

AF.71000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN 

CẨU 16 TẤN 

AF.71100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.711 Cốt thép 

móng, nền, 

bản đáy 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 10,75 7,67 5,59 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW  ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    10 20 30 
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AF.71200 CỐT THÉP TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.712 Cốt thép tường Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,22 10,85 8,58 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    10 20 30 

 

 

 

AF.71300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.713 Cốt thép trụ 

pin, trụ biên 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 6,200 

Nhân công 3,5/7 công 14,35 9,31 7,66 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,490 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    10 20 30 
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AF.71400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.714 Cốt thép mặt 

cong đập tràn, 

mũi phóng 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,19 10,75 8,49 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    10 20 30 

 

 

 

 

 

AF.71500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.715 Cốt thép dốc 

nước 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,29 9,27 6,89 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    10 20 30 
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AF.71600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

Chiều cao (m) 

≤ 25 > 25 ≤ 25 > 25 ≤ 25 > 25 

AF.716 Cốt thép 

tháp điều 

áp 

Vật liệu        

Thép tròn  kg 1.005 1.005 1.020 1.020 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 16,07 9,280 9,280 7,850 7,850 

Que hàn  kg - - 5,300 5,300 5,300 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 21,67 23,84 18,34 20,17 16,23 17,85 

Máy thi công        

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,320 0,320 0,160 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - - 1,277 1,277 1,277 1,277 

Cần cẩu 16 t ca 0,100 0,170 0,100 0,170 0,100 0,170 

    11 12 21 22 31 32 

 

 

 

AF.71710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7171 Cốt thép mố 

đỡ, mố néo 

đường ống 

áp lực 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 14,14 10,66 7,93 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    1 2 3 
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AF.71720 CỐT  THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7172 Cốt thép bọc 

đường ống áp 

lực, ống hút 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 9,500 9,500 

Nhân công 3,5/7 công 18,25 14,54 12,76 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 2,290 2,290 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    1 2 3 

 

 

 

AF.71730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7173 Cốt thép 

buồng xoắn 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,617 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 17,22 13,46 12,35 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,123 1,277 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    1 2 3 
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AF.71740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7174 Cốt thép bệ 

đỡ máy phát 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,820 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,29 9,27 6,89 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    1 2 3 

 

 

 

 

AF.71750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.7175 Cốt thép 

mái kênh, 

mái hố sói 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 12,95 10,28 8,01 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    1 2 3 
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AF.71800 CỐT THÉP SÀN DÀY  30CM 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.718 Cốt thép sàn 

dày ≥30cm 

Vật liệu     

Thép tròn  kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn  kg - 4,617 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 13,90 10,04 7,30 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,123 1,277 

Cần cẩu 16 t ca 0,050 0,050 0,050 

    10 20 30 

 

 

 

AF.72000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN 

CẨU 25TẤN 

AF.72100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.721 Cốt thép 

móng, nền, 

bản đáy 

Vật liệu     

Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 10,75 7,67 5,59 

Máy thi công     

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

Cần cẩu 25 t ca 0,040 0,040 0,040 

    10 20 30 

 

 

 


